
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 379/15 Khu Phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

17/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC KHỞI

3702790788

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nước rửa chén, thiết bị dụng cụ rửa chén. 
Bán buôn hóa chất sử dụng trong công nghiệp (Không tồn trữ 
hóa chất)

4669(Chính)

3. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng

5610

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành 
nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí 
Minh)

4722

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành 
nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí 
Minh)

4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC KHỞI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC KHỞI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

10. Quảng cáo 7310

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa. Môi giới.

4610

12. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Chăm sóc duy trì cảnh quan cho nhà riêng và công 
cộng, công trình công cộng và bán công cộng (trường học, 
bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà thờ); thi công cảnh quan 
đô thị, trồng cây xanh cho công trình resot, nhà hàng, khách 
sạn, công viên, khu giải trí, vỉa hè, nhà phố, biệt thự; Chăm sóc 
và trang trí hòn non bộ, hồ bơi cho resot, nhà hàng, khách sạn, 
công viên, khu giải trí, vỉa hè, nhà phố, biệt thự; Thi công sân 
vườn, nhận chăm sóc cây theo định kỳ, cắt tỉa, bón phân, phun 
thuốc trừ sâu, cây có hoa, cây đại thụ, dây leo (không hoạt 
động tại trụ sở)

8130

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội - ngoại thất. Hoạt động thiết 
kế nội - ngoại thất.

7410

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi.Bán buôn kính xây dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, 
chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào. Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp đặt ghép khác. Bán buôn thiết bị lắp 
đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su

4663

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy; lắp đặt hệ thống điện lạnh, chống sét, camer quan sát, hệ 
thống báo cháy, báo trộm

3320

17. Phá dỡ 4311

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: khoan cọc nhồi, ép cọc bê tông; cọc thép; cọc cừ tràm 

4390

22. Đại lý du lịch 7911

23. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: dịch vụ giữ xe

8110

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020
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25. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9329

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

4933

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
chống sét, camera quan sát; thiết bị báo cháy, báo trộm. Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòn. Bán buôn 
máy photocopy, máy chiếu, máy hủy giấy, máy fax

4659

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: kiểm định chất lượng công trình; thí nghiệm, kiểm 
nghiệm vật liệu xây dựng

7120

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

32. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kkiến trúc công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng 
và công nghiệp. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công 
trình. Thiết kế nôi ngoại thất công trình. khảo sát địa hình công 
trình xây dựng. Khảo sát địa chất công trình xây dựng. Thẩm 
tra, thiết kế công trình giao thông. Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ:Thiết kế kết 
cấu công trình công nghiệp; Thẩm tra , thiết kế kết cấu công 
trình thủy lợi; Giám sát công trình xây dựng và hoàn thiện 
công trình thủy lợi; Thẩm tra, thiết kế cấp thoát nước công 
trình xây dựng; thẩm tra, thiết kế cơ điện công trình xây dựng, 
Lập dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng; Tư vấn xây 
dựng; tư vấn đấu thầu;Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình; hàng hóa đo đạc bản đồ; Chứng nhận đủ điều kiện bảo 
đảm an toàn chịu lực công trình; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình; Tư vấn lập các đồ án quy hoạch xây dựng 
đô thị và nông thôn

7110
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33. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán,pháp luật).

6619

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Xây dựng công trình đường sắt 4211

37. Xây dựng công trình đường bộ 4212

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

40. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

41. Xây dựng công trình công ích khác 4229

42. Xây dựng công trình thủy 4291

43. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

44. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

45. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

46. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

47. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở 
và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nươc) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

48. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

49. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
(không hoạt động tại trụ sở)

8129

50. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng. Cho thuê giàn 
giáo, cốp pha

7730

51. Hoạt động chiếu phim 5914

52. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Phát hành phim điện ảnh, phim video (Có nội dung 
được phép lưu hành) (không phát hành chương trình truyền 
hình)

5913

53. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất nước rửa chén

2023

54. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 281011189

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố 3, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố 3, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN MINH MẪN Nam
13/03/1990 Kinh Việt Nam

25/03/2013 Công An Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281011189
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố 3, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố 3, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH MẪN Nam

13/03/1990 Kinh Việt Nam

25/03/2013 Công An Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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